Steamship Mutual: Vận chuyển an toàn hàng hạt rời 
Loss Prevention, Opinions
[image: bulk grain]
Việc nắm vững các biện pháp phòng ngừa để vận chuyển ngũ cốc rời an toàn không chỉ dừng lại ở việc tuân thủ International Grain Code và các quy định liên quan. Đảm bảo an toàn cho hàng ngũ cốc là một quá trình phức tạp, bắt đầu từ rất lâu trước khi hạt hàng đầu tiên được xếp lên tàu.
Một chi tiết nhỏ bị bỏ sót trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc thực hiện có thể ảnh hưởng đến tình trạng hàng hóa và cuối cùng quyết định chất lượng của nó khi đến cảng dỡ, theo ông Antony Dats Thomas trong một cảnh báo rủi ro gần đây của Steamship Mutual.
Thuật ngữ “hàng hạt” là nói đến các loại hàng như lúa mì, ngô, yến mạch, lúa mạch đen, lúa mạch, gạo, các loại đậu, hạt giống và các dạng chế biến của chúng và có đặc tính tương tự. Khi vận chuyển rời bằng tàu, các loại hàng này có tính “chảy tự do”, nghĩa là có thể lún và dịch chuyển trong hành trình, gây rủi ro lớn cho tính ổn định của tàu.
Để giảm thiểu rủi ro này, Bộ luật Quốc tế về vận chuyển hàng hạt rời (thuộc Chương VI của SOLAS) yêu cầu tàu phải có Giấy chứng nhận cho phép (Document of Authorisation) hoặc tương đương được phê duyệt.
Ngoài ra, tàu phải tuân thủ các yêu cầu xếp hàng nhằm giảm thiểu hiện tượng dịch chuyển và lún hàng. Thuyền trưởng chịu trách nhiệm đảm bảo việc xếp đầy, san bằng và cố định hàng tuân thủ điều kiện xếp hàng, bao gồm cả các sửa đổi mới nhất của Bộ luật.
Đặc tính và rủi ro của hàng hạt rời
Hàng hạt rời là hàng hữu cơ “sống”, nên dễ bị ẩm ướt, nấm mốc, nước xâm nhập, sâu mọt, nhiễm bẩn và tự sinh nhiệt hoặc chịu ảnh hưởng của nhiệt ở bên ngoài 
Nguồn nhiệt như vách buồng máy hoặc két nhiên liệu được gia nhiệt có thể làm tăng nhiệt độ của hầm hàng, gây hư hỏng nghiêm trọng và dẫn đến khiếu nại lớn. Ngoài ra, việc hun trùng (fumigation) không đúng cách cũng là nguyên nhân phổ biến gây tổn thất và tranh chấp pháp lý.
Làm sạch hầm hàng
Trước khi xếp hàng, hầm phải đạt tiêu chuẩn “Grain Clean” (mức sạch dùng cho thực phẩm), gồm không có côn trùng, mùi, dư lượng của hàng của chuyến trước; Không có dây buộc, vật liệu chèn lót, gỉ sét, sơn bong tróc và Không có bất kỳ tạp chất nào gây nhiễm bẩn hàng. Cần đặc biệt chú ý loại bỏ gỉ sét và sơn bong vì chúng có thể rơi vào hàng trong thời gian hành trình. Quy trình gồm: quét sạch toàn bộ, rửa bằng nước ngọt, làm khô hoàn toàn và thông gió tốt. Nếu không đạt yêu cầu, tàu có thể bị từ chối xếp hàng hoặc gây chậm trễ.
Cấu trúc của khoang chứa hàng & sự tích hợp với giếng la canh
Câu lạc bộ khuyến nghị cần tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các bộ phận cấu trúc và vận hành bên trong khoang chứa hàng trước khi xếp hàng ngũ cốc. Kiểm tra cẩn thận các vách ngăn, két bên mạn, két treo, sàn hầm, két đáy đôi, ống đo mực nước và ống cấp nước, lỗ mở và thành vách tàu để tìm bất kỳ dấu hiệu hư hỏng hoặc rò rỉ nào.
Các dấu hiệu như vết rỉ sét hoặc vệt ẩm thường cho thấy sự hiện diện của các vết nứt hoặc điểm yếu về cấu trúc cần được khắc phục ngay lập tức. Ngoài việc kiểm tra cấu trúc, hệ thống bơm nước la canh cũng cần được kiểm tra để xác nhận rằng nó hoạt động đúng cách, bao gồm hiệu suất và độ kín của từng bộ phận, bao gồm đường ống, van, khớp giãn nở và van một chiều trong hệ thống.
Hơn nữa, các giếng la canh phải không bị tắc nghẽn và được che phủ bằng bao tải hoặc vật liệu thích hợp khác, được cố định chắc chắn tại chỗ.
Kiểm tra tính kín nước của khoang chứa hàng
Tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các mép quầy nắp hầm hàng và gioăng nắp hầm hàng, ống thông gió, nắp hầm hàng, rãnh thoát nước, ống đo nước, cửa đo nhiệt độ và các bộ phận khác của khoang chứa hàng để đảm bảo khả năng kín nước của khoang chứa hàng. Các gioăng cao su phải được kiểm tra cẩn thận để xác nhận chúng còn nguyên vẹn, liền mạch và không có vết nứt, vết cắt hoặc dấu hiệu biến dạng do nén có thể ảnh hưởng đến khả năng làm kín của chúng.
Các chốt, nêm và miếng đệm nắp hầm hàng phải được điều chỉnh đúng cách để đảm bảo áp suất đồng đều trên gioăng nắp hầm hàng, đảm bảo khoang chứa hàng được an toàn và kín nước.
Để xác nhận tính kín nước của các nắp hầm hàng, cần tiến hành kiểm tra bằng siêu âm (UST) bằng thiết bị được phê duyệt, đã chứng nhận và được hiệu chuẩn. Các thiếu sót được xác định trong quá trình kiểm tra siêu âm phải được khắc phục kịp thời và các hành động khắc phục phải được ghi lại. Kết quả kiểm tra bằng siêu âm phải được ghi lại chi tiết như một phần của kiểm tra trước khi xếp hàng và hồ sơ an toàn của tàu.
Các van một chiều, đường ống và các rãnh thoát nước đi kèm phải được kiểm tra để xác minh rằng chúng thông thoáng, hoạt động tốt và không bị tắc nghẽn. Cần chú ý đến các rãnh thoát nước ở mép quầy nắp hầm hàng, vì tắc nghẽn ở những khu vực này có thể dẫn đến tích tụ nước và khả năng nước tràn vào khoang chứa hàng.
Phân bố và quản lý nhiên liệu và nước dằn tàu
Khi lập kế hoạch phân bố dầu nhiên liệu, cần đặc biệt chú ý đến các két chứa cần được làm nóng. Tránh làm nóng các két chứa dầu nhiên liệu nằm cạnh khoang chứa hàng vì sự truyền nhiệt có thể làm tăng nhiệt độ bên trong không gian chứa hàng, có khả năng gây hư hại do nhiệt cho các lô hàng hạt nhạy cảm.
Lập kế hoạch đúng có thể đảm bảo những chứa phải làm nóng được đặt cách xa khoang chứa hàng, giảm thiểu rủi ro hư hỏng do nhiệt và duy trì tính toàn vẹn của hàng hóa trong suốt hành trình.
Việc nạp đầy các két chứa nước dằn tàu nằm ở trên mức két đáy đôi làm tăng nguy cơ nước vô tình bị tràn vào khoang chứa hàng qua các khuyết điểm ở các lỗ mở hoặc các cấu trúc khác và có thể gây hư hại nghiêm trọng cho hàng hóa. Để ngăn ngừa hư hại hàng hóa do vô tình, hãy tránh nạp đầy các két chứa nước dằn tàu cạnh khoang chứa hàng mà cao hơn sàn hầm, miễn là điều này an toàn và khả thi cho hoạt động của tàu.
Tình trạng của hàng hóa và lấy mẫu
Kiểm tra hàm lượng ẩm của ngũ cốc và lấy chứng chỉ chất lượng hàng hóa chính thức hoặc tương đương từ người gửi hàng để xác nhận các thông số kỹ thuật của hàng hóa. Để vận chuyển an toàn, hầu hết các loại ngũ cốc thường được yêu cầu phải ở trạng thái khô ráo.
Mặc dù đôi khi người ta thường chấp nhận độ ẩm trong khoảng 11–14,5%, nhưng mức độ chấp nhận được có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hàng hạt, nhiệt độ môi trường và các quy định của cơ quan chức năng địa phương, hàng hóa và thương mại.
Thuyền trưởng và người vận hành nên tìm thêm sự hướng dẫn của chuyên gia để xác nhận giới hạn độ ẩm chấp nhận được đối với loại hàng hạt cụ thể đang được vận chuyển. Giới hạn độ ẩm thấp hơn là cần thiết cho một số chuyến đi nhất định tùy thuộc vào điểm đến liên quan đến khí hậu, thời gian chuyến đi và phương thức vận chuyển. Độ ẩm quá cao trong hàng hóa làm tăng đáng kể tốc độ hô hấp tự nhiên, tạo ra nhiệt bên trong ngũ cốc, gây ra hiện tượng tự tỏa nhiệt và tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của nấm mốc, thối rữa và vón cục.
Việc vận chuyển an toàn hàng hóa ngũ cốc rời đòi hỏi sự chuẩn bị tàu chủ động, giám sát hàng hóa hiệu quả và tuân thủ nghiêm ngặt các cách làm tốt trong ngành. Việc chuẩn bị khoang chứa hàng đúng cách, quản lý độ ẩm và thông gió hiệu quả và hun trùng chuyên nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ hư hỏng hàng hóa. Việc áp dụng nhất quán các biện pháp này bảo vệ tính toàn vẹn của hàng hóa và giảm thiểu đáng kể rủi ro tài chính và pháp lý liên quan đến các khiếu nại về thiệt hại ngũ cốc rời cho các chủ tàu.
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